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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ__________

Số: 65/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng,
chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã được 

quy định tại các Nghị định của Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về trách nhiệm và quan 
hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2010 
và thay thế Quyết định số 96/TTg ngày 18 tháng 02 năm 1995 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và các hành 
vi kinh doanh trái phép khác.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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QUY CHẾ
Trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý 

nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 
hàng giả và gian lận thương mại

(Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2010/QĐ-TTg 
ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này xác định trách nhiệm theo lĩnh vực, địa bàn và quan hệ phối hợp 
hoạt động giữa các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân các cấp 
(sau đây gọi tắt là cơ quan quản lý nhà nước) trong việc thực hiện công tác đấu tranh 
phòng, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái 
phép khác (sau đây gọi tắt là công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian 
lận thương mại).

Điều 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động

1. Về trách nhiệm:

a) Thủ trưởng các Bộ, ngành ở Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
được Chính phủ giao thực hiện việc chỉ đạo, tổ chức công tác đấu tranh phòng, 
chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại thuộc lĩnh vực Bộ, ngành 
mình quản lý;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống 
buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn, địa phương mình trực 
tiếp quản lý;

c) Trong quá trình thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian 
lận thương mại, theo chức năng quản lý nhà nước và thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát 
theo quy định của pháp luật, các Bộ, ngành và cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ 
động tổ chức sự phối hợp hoạt động để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ 
đạo, điều hành công tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có phân định 
cơ quan chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp.
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2. Quan hệ phối hợp

a) Quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật; thực hiện đúng chức năng, nhiệm 
vụ và quyền hạn của các bên liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm 
các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả;

b) Việc phối hợp hoạt động được tiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trong từng thời gian, địa bàn 
và lĩnh vực cụ thể;

c) Quan hệ phối hợp hoạt động được thực hiện theo nguyên tắc kịp thời, hiệu 
quả; quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên có 
liên quan;

d) Bộ trưởng Bộ Công thương với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, 
hàng giả và gian lận thương mại (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 127/TW), chủ trì tổ chức sự 
phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, các lực lượng; giữa các ngành, các cấp trong 
công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại theo Quy chế 
này trong phạm vi cả nước.

Chương II
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có chức năng thanh tra, kiểm tra, 
kiểm soát phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

1. Ban Chỉ đạo 127/TW chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức các quan hệ 
phối hợp đa phương gồm nhiều Bộ, ngành và tùy theo yêu cầu xây dựng mối quan 
hệ phối hợp song phương với từng Bộ, ngành quản lý chuyên ngành, cụ thể:

a) Chỉ đạo công tác phối hợp quy định tại Điều 5 Quy chế này để tạo sự thống 
nhất trong việc chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương 
mại trên phạm vi cả nước;

b) Rà soát, kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các văn bản quy phạm 
pháp luật, các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế có liên quan để phục vụ và nâng 
cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận 
thương mại;

c) Kiến nghị với các Bộ, ngành, địa phương các giải pháp nhằm tăng cường công 
tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; tăng cường quản lý, 
chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đối với các ngành hàng, địa 
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bàn mà các đối tượng thường lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, 
kinh doanh hàng giả và các biện pháp xử lý đối với các vụ việc vi phạm thuộc thẩm 
quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý đối với những vụ việc phức 
tạp liên quan đến nhiều Bộ, ngành, địa phương;

d) Theo dõi, đôn đốc các cơ quan nhà nước ở các ngành, các cấp trong việc tổ 
chức thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo, giải 
pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác đấu tranh phòng, chống 
buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình và kết quả hoạt động, dự 
báo tình hình để xây dựng chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn lậu, 
hàng giả và gian lận thương mại phù hợp với tình hình cụ thể trong từng giai đoạn;

đ) Dự báo tình hình thị trường, đưa ra các giải pháp phòng, chống buôn lậu, hàng 
giả và gian lận thương mại, kể cả các biện pháp tình thế nhằm ngăn chặn kịp thời các 
hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

2. Bộ Công thương chịu trách nhiệm chủ trì sự phối hợp trong quản lý và kiểm 
tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại đối với các 
lĩnh vực: kinh doanh khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và 
công nghiệp chế biến khác, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương 
mại, quản lý cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

a) Chỉ đạo cơ quan Quản lý thị trường:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng các cấp chỉ đạo triển khai công 

tác quản lý thị trường trong cả nước; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện 
các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông hàng hóa trong nước, các hoạt 
động thương mại trên thị trường, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ thương 
mại, chống đầu cơ, găm hàng, tung tin thất thiệt, tăng giá quá mức, việc niêm yết 
giá và bán theo giá niêm yết, các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa và các hành vi 
gian lận thương mại, kinh doanh trái phép khác; xử lý các hành vi vi phạm theo quy 
định của pháp luật;

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng công nghiệp lưu thông trên 
thị trường; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, 
kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản phẩm thực phẩm lưu thông 
trên thị trường; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch trong việc kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường chất 
lượng, bản quyền tác giả.



CÔNG BÁO/Số 612 + 613 ngày 01-11-2010 9

b) Chỉ đạo cơ quan Quản lý Cạnh tranh chủ trì kiểm tra, giám sát việc chấp hành 
các quy định về quản lý cạnh tranh, chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành 
mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán 
phá giá, chống trợ cấp. 

3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Chỉ đạo cơ quan Hải quan, trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan, chủ trì 
kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải; thực hiện và tổ 
chức công tác phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa 
qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan; xử lý các hành vi vi 
phạm theo quy định của pháp luật.

Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan Hải quan có trách nhiệm 
phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các biện pháp phòng, chống 
buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm 
pháp luật hải quan;

b) Chỉ đạo cơ quan Thuế chủ trì thanh tra, kiểm tra và giám sát việc chấp hành 
chính sách, pháp luật về thuế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khác ở 
các ngành, các cấp trong phòng, chống gian lận về thuế; xử lý các hành vi vi phạm 
về thuế theo thẩm quyền;

c) Chỉ đạo cơ quan quản lý giá chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong 
việc tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, 
thẩm định giá; xử lý các hành vi vi phạm về giá, thẩm định giá theo thẩm quyền.

Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong quá trình điều tra 
các hành vi độc quyền và liên kết độc quyền về giá; hành vi cạnh tranh không lành 
mạnh về giá, hành vi bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định 
của pháp luật;

d) Đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ kinh phí bảo đảm điều kiện làm việc, thông 
tin liên lạc, phương tiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cho các cơ quan chức năng 
chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; trình cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm:

a) Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; các văn bản liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, sở 
hữu trí tuệ theo lĩnh vực được Chính phủ phân công; các hoạt động đánh giá sự phù 


